KHÁM THẦN KINH NGOẠI BIÊN

1. Đám rối thần kinh cánh tay được tạo nên bởi các dây thần kinh……số……và nhánh……… của dây thần kinh……… tạo thành

2. Đám rối thần kinh cánh tay chia ra các nhánh thần kinh chi trên và vùng bụng:



A. đúng




B. Sai
3. Thần kinh quay xuất phát từ thân…….nhánh trước là nhánh ……… nhánh sau là nhánh…….

4. Chức năng vận động của thần kinh quay chi phối động tác duỗi cẵng tay, bàn tay và đốt 1 của ngón tay:



A. Đúng




B. Sai

5. Thần kinh giữa chi phối cảm giác 1/3 ngoài gan bàn tay:



A. Đúng




B. sai 

6. Chức năng vận động của dây thần kinh trụ là…….và….bàn tay, gấp đốt…….và……. các ngón 4 và 5 bàn tay.

7. Dây thần kinh hông khoeo ngoài chi phối cảm giác da cho vùng….. cẳng chân và ………

8. Dây thần kinh hông khoeo trong chi phối động tác duỗi, khép và xoay bàn chân:



A. đúng 




B. Sai  

9. Một trong những triệu chứng lâm sàng của liệt thân nhất trên là: 

a. Động tác dạng chi trên và gấp cẳng tay vào cánh tay mất

b. Phản xạ gân cơ Delta, cơ nhị đầu và trâm quay tăng

c. Động tác dạng của chi trên và động tavs gấp cẳng tay vào cánh tay vẫn còn

d. Vận động các cơ Delta, cơ nhị dầu, cơ cẳng tay trước vẫn còn

e. Tất cả đều đúng 

10.  Khám lâm sàng phát hiện thấy liệt cơ tam đầu, liệt duỗi chung các ngón tay, liệt cơ duỗi riêng ngón 5, cơ duỗi ngắn ngón trỏ là dấu hiệu của:


A. Liệt thân nhất trên


B. Liệt thân nhất giữa

C. Liệt thân nhất dưới


D. Liệt các thân nhì đám rối thần kinh cánh tay


E. Tất cả đều dúng. 
471. Khám lâm sàng ghi nhận :mất động tác gấp và khép bàn tay, teo các cơ bàn tay là một trong những triệu chứng quan trọng biểu hiện tổn thương

A.  Liệt thân nhất trên

B.  Liệt thân nhất giữa 

C.  Liệt thân nhất dưới 

D.  Tổn thương các thân nhì của đám rối cánh tay

E.  Tất cả các câu trên sai

472. Khám lâm sàng phát hiện cổ bàn tay có dạng “liệt cổ cò “đó là dấu hiệu của 

A.  Liệt thần kinh giữa 

B.  Liệt thần kinh quay
C.  Liệt thần kinh trụ

D.  Liệt thần kinh mũ

E.  B và C đúng

473. Một trong những triệu chứng của liệt thần kinh quay biểu hiện trên lâm sàng là:

A.  Ngữa cẳng tay - bàn tay, duỗi cẳng tay mất

B.  Mất hoàn toàn cảm giác của cẳng bàn tay

C.  Động tác dạng bàn tay mất, gấp bàn và ngón tay mất

D.  Mất phản xạ cơ tam đầu và trâm quay.

E.  A và D đúng
474. Một trong những triệu chứng của liệt thần kinh giữa biểu hiện:

A.  Động tác gấp bàn tay vào cẳng tay mất

B.  Gấp được ngón trỏ và ngón giữa

C.  Động tác sấp bàn tay rất yếu

D.  Không gấp được ngón nhẫn và ngón út

E.  A và C đúng

475. Tình trạng teo cơ trong liệt dây thần kinh giữa biểu hiện:

A. 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay gầy

B. Mất chức năng cầm nắm

C. Rối loạn cảm giác vùng bị teo cơ

D. Rối loạn dinh dưỡng  

E. Các câu trên đều đúng

476. Khám lâm sàng ghi nhận có hình ảnh đốt 2 ngón IV và V gấp lại, có khi gấp cả đốt 3, đốt 1 duỗi là biểu hiện của thương tổn:

A. Liệt thần kinh giữa 

B. Liệt thần kinh quay

C. Liệt thần kinh giữa và thần kinh quay

D. Liệt thần kinh trụ

E. Liệt thần kinh quay và liệt thần kinh trụ

477. Triệu chứng liệt dây thần kinh trụ bao gồm: ngoại trừ một triệu chứng

A. Động tác gấp hai ngón cuối bị hạn chế

B. Động tác khép và dạng các ngón tay bị mất

C. Mất vận động ngón V

D. Mất động tác khép ngón cái

E. Mất động tác dạng ngón cái

478. triệu chứng mất cảm giác trong liệt dây thần kinh mũ

A. Mặt ngoài cánh tay

B. Mặt trong cánh tay

C. Mặt ngoài của vai

D. Mặt trong của vai

Toàn bộ vùng vai

479. Triệu chứng liệt vận động trong liệt dây thần kinh mũ bao gồm, ngoại trừ một triệu chứng

A. Không nhấc tay ra trước được

B. Không nhấc tay ra ngoài được

C.  Không nhấc tay ra sau được

D. Không khép tay vào trong được

E. Teo cơ sớm

480. Phản xạ gân Achile giảm trong: 

A. Liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài

B. Liệt dây thần kinh hông khoeo trong

C. Liệt dây thần kinh đuì

D. Liệt dây thần kinh đuì và hông khoeo ngoài

E. Liệt dây thần kinh đuì và hông khoeo trong

481. Triệu chứng liệt dây thần kinh  hông khoeo ngoài bao gồm, ngoại trừ một triệu chứng, 

A. Mất động tác gấp bàn chân và ngón chân

B. Khi đi gót chân bị lết trên mặt đất

C. Bàn chân có khuynh hướng vẹo ngữa ra ngoài

D. Bàn chân có khuynh hướng vẹo ngữa vào trong

E. Hình ảnh vòm gan bàn chân xẹp

482. Khám lâm sàng ghi nhận các triệu chứng: mất cảm giác ở vùng gót, vùng gan bàn chân, bờ ngoài của mu bàn chân là dấu hiệu của 

A.  Liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài

B.  Liệt dây thần kinh hông khoeo trong

C.  Liệt dây thần kinh đuì

D.  Liệt dây thần kinh đuì và hông khoeo ngoài

E.  Liệt dây thần kinh đuì và hông khoeo trong

483. Khám lâm sàng ghi nhận mất cảm giác mặt trước cẳng chân và bàn chân, không có rối loạn dinh dưỡng là triệu chứng của:

A.  Liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài

B.  Liệt dây thần kinh hông khoeo trong

C. Liệt dây thần kinh đuì

D. Liệt thân chính của giây thần kinh hông

E. A và B đúng

484. Dây thần kinh đùi phát sinh từ…………….( dây thần kinh thắt lưng III và IV) và một nhánh của …………..( dây thần kinh thắt lưng II)

485. Khám lâm sàng ghi nhận các triệu chứng: hạn chế động tác gấp đùi vào bụng là dấu hiệu của 

A.  Liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài

B.  Liệt dây thần kinh hông khoeo trong

C.  Liệt dây thần kinh đuì

D.  Liệt dây thần kinh toạ

E. Tất cả đều sai

486. Khám lâm sàng ghi nhận giảm cảm giác mặt trong cánh tay, cẳng tay, bàn tay là dấu hiệu của:

A. Liệt thân nhì của đám rối cánh tay

B. Liệt thần kinh quay

C. Liệt thân nhất dưới

D. Liệt thân nhất giữa 

E. Liệt thân nhất trên

487. Khám lâm sàng ghi nhận các triệu chứng: liệt cơ tam đầu, các cơ giữ bàn tay, ngón tay, cơ đelta, cơ ngữa dài là dấu hiệu của:

A. Liệt thân nhất dưới

B. Liệt thân nhì của đám rối cánh tay

C. Liệt thân nhì sau của đám rối cánh tay

D. Liệt thân nhất trên 

E. Tất cả đều đúng

488. Khám lâm sàng ghi nhận : mất cảm giác mặt sau cánh tay, mặt sau cẳng tay và nữa ngoài của mu bàn tay

A.  Liệt thần kinh giữa 

B.  Liệt thần kinh quay

C.  Liệt thần kinh mũ

D.  Liệt thần kinh trụ

E.  Tất cả đều sai

489. Một trong những triệu chứng của liệt dây thần kinh giữa là:

A. Động tác gấp bàn tay vào cẳng tay bình thường

B. Gấp được ngón trỏ và ngón giữa

C. Gấp được ngón nhẫn và ngón út

D. Động tác đối ngón cái với các ngón khác không được

E. Động tác đối ngón cái với các ngón khác được

490. Một trong những triệu chứng của liệt dây thần kinh mủ là:

A. Nhấc tay ra trước được

B. Nhấc tay ra ngoài được

C. Nhấc tay ra sau được

D. Không nhấc tay ra trước ra ngoài và ra sau được

E. Không có hiện tượng teo cơ           

